KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC
TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC THAM MƯU
CẤP CAO KHU VỰC CÔNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO ĐỐI VỚI VIỆT NAM
NGUYỄN HUY HOÀNG*
* PGS. TS; Học viện Khoa học xã hội.
Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu
nhằm nâng cao hiệu lực quản trị công, thúc đẩy minh bạch và tăng cường sự hài lòng của người dân.
Nghiên cứu kinh nghiệm Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy, thành công trong xây dựng chính phủ số
gắn liền với việc thiết lập thể chế đồng bộ, chiến lược rõ ràng và phát triển đội ngũ tham mưu cấp cao.
Nhật Bản khẳng định tầm quan trọng của Cơ quan Kỹ thuật số trực thuộc Thủ tướng, đóng vai trò điều
phối liên bộ và bảo đảm tính kỷ luật trong thực thi chính sách. Đồng thời, nước này chú trọng đào tạo
liên ngành, tuyển dụng nhân tài từ khu vực tư nhân và xây dựng cơ chế luân chuyển công - tư, qua đó
tạo dòng chảy tri thức và gia tăng tính linh hoạt. Hàn Quốc, từ chương trình Chính phủ điện tử những
năm 1990, đã phát triển thành Chính phủ thông minh dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Bộ Nội
vụ và An toàn cùng các viện chuyên trách đóng vai trò trung tâm trong đào tạo cán bộ, đồng thời triển
khai các chương trình tăng tốc/rút gọn để phát hiện và bồi dưỡng nhân lực trẻ am hiểu công nghệ. Hai
quốc gia này đều kết hợp đào tạo trong nước với hợp tác quốc tế, đảm bảo đội ngũ tham mưu luôn cập
nhật công nghệ mới và chuẩn mực toàn cầu. Đối với Việt Nam, các bài học kinh nghiệm then chốt rút
ra từ thực tiễn xây dựng đội ngũ nhân lực tham mưu cấp cao của Nhật bản và Hàn quốc bao gồm: 1)
Xây dựng cơ quan điều phối đủ thẩm quyền; 2) Phát triển nhân lực liên ngành; 3)Thu hút nhân tài; 4)
Mở rộng hợp tác quốc tế và áp dụng cách tiếp cận thí điểm - nhân rộng lấy người dân làm trung tâm.
Từ khóa: Chuyển đổi số; chính phủ số; đội ngũ tham mưu cấp cao; khu vực công; Nhật Bản, Hàn
Quốc và Việt Nam.
Abstract: Against the backdrop of globalization and the digital era, digital transformation has
become an imperative for enhancing public governance effectiveness, fostering transparency, and
improving citizen satisfaction. A study of the experiences of Japan and South Korea demonstrates that
success in building digital government is closely tied to establishing coherent institutional frameworks,
clear strategies, and a capable senior advisory workforce. Japan has affirmed the importance of a
Digital Agency directly under the Prime Minister, which plays a coordinating role across ministries
and ensures policy implementation discipline. The country also places emphasis on interdisciplinary
training, talent recruitment from the private sector, and the development of public-private rotation
mechanisms, thereby facilitating knowledge flows and enhancing flexibility. South Korea, building on
its e-Government program of the 1990s, has evolved into a Smart Government powered by big data
and artificial intelligence. The Ministry of the Interior and Safety, along with specialized institutes,
plays a central role in training public officials, while fast-track and accelerated programs are deployed
to identify and cultivate technology-savvy young talent. Both countries combine domestic training
with international cooperation to ensure their senior advisors remain current with new technologies
and global standards. For Vietnam, the key lessons drawn from Japan and South Korea’s experience
in building senior advisory workforces include: 1) Establishing a sufficiently empowered coordinating
agency; 2) Developing interdisciplinary human resources; 3) Attracting talent; 4) Expanding
international cooperation and adopting a citizen-centered pilot-and-scale approach.
Keywords: Digital transformation; digital government; senior advisory workforce; public sector;
Japan, South Korea and Vietnam.
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TẠO ĐỘNG LỰC
ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
NGUYỄN VĂN ĐẠI*
Tóm tắt: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, với nhiều chủ trương, chính sách toàn diện, là
trụ cột nền tảng phát triển đất nước trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Trong thời gian qua Trung
ương đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng khẳng định tư duy đột phá về cải cách và phát triển
đất nước1. Nghị quyết số 68/NQ-TW ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế
tư nhân được ban hành đã khẳng định tư duy của Đảng và Nhà nước về chính sách phát triển kinh tế
là trung tâm trong đó đề cao việc khai thông các nguồn lực thực tiễn của đất nước trước yêu cầu và bối
cảnh mới. Sau 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất
lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa với nhiều thành tựu quan trọng. Tuy vậy, còn nhiều trở ngại, khó khăn để phát triển kinh
tế tư nhân ở Việt Nam từ nhận thức, quan điểm, thể chế và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách. Bài
viết tiếp cận chủ yếu ở phương diện khoa học pháp lý để phân tích đánh giá thực trạng, đề xuất một số
giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Nghị quyết 68/NQ-TW; Kinh tế tư nhân; Phát triển bền vững; Việt Nam.
Abstract: Vietnam is entering a new era, with many comprehensive policies and guidelines serving
as the foundational pillars for the country’s development across all aspects of social life. Recently, the
Central Committee has issued numerous important resolutions affirming a breakthrough mindset
regarding reform and national development. Resolution No. 68/NQ-TW on the development of the
private economy was issued to affirm the Party and State’s perspective that economic development
policy is central, emphasizing the need to unlock the practical resources of the country in response
to new demands and contexts. After 40 years of renewal (Doi Moi), Vietnam’s private economy has
gradually developed in both quantity and quality, becoming one of the important driving forces of the
socialist-oriented market economy with many significant achievements. However, there are still many
obstacles and difficulties in developing the private economy in Vietnam, stemming from perceptions,
perspectiveinstitutional frameworks, and the effectiveness of policy implementation. This article
approaches the issue primarily from a legal scientific perspective to analyze and evaluate the current
situation, and to propose several solutions to promote private economic development in Vietnam in
the period ahead.
Keywords: Resolution 68/NQ-TW; Private economy; sustainable development; Vietnam
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG DẠY HỌC
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
NGÔN NGỮ VÀ THẨM MỸ CHO HỌC SINH
(QUA CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7)
HOÀNG THỊ THU HÀ*
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy học đọc hiểu Ngữ văn 7,
dựa trên chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nghiên cứu
tổng hợp một số công trình gần đây về AI trong giáo dục để phân tích tiềm năng và thách thức của các
công cụ AI như chatbot, công cụ tạo hình ảnh và sơ đồ tư duy đối với việc phát triển năng lực ngôn ngữ
và thẩm mỹ của học sinh. Bài viết đề xuất bốn nhóm giải pháp: trực quan hóa không gian và nhân vật
bằng AI, nhập vai nhân vật qua chatbot, phân tích cấu trúc và tóm tắt văn bản bằng AI, và hỗ trợ sáng
tạo viết kết nối đọc.
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo; ngôn ngữ học; sơ đồ tư duy.
Abstract: This study explores the integration of artificial intelligence (AI) into reading
comprehension instruction in Grade 7 Vietnamese Language Arts, drawing on the Kết nối tri thức
với cuộc sống textbook series. Grounded in the 2018 national curriculum for Language Arts - which
emphasises language competence, literary appreciation and personal development - the study examines
how generative AI tools includingchatbots, AI image generators, and mindmapping programs, can
enrich classroom activities. A review of recent studies on AI in education is conducted to analyse the
potential and challenges of these tools in developing students’ language and aesthetic competencies.
The study proposes four groups of pedagogical solutions: using AI to visualise narrative spaces and
characters, engaging students in character role-play via chatbots, employing AI to analyse text
structure and generate summaries, and supporting AI-assisted creative writing activities that extend
from reading comprehension.
Keywords: Artificial Intelligence; linguistic; mind-map
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, SỬ DỤNG
VÀ THU HÚT NHÂN TÀI TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH
CỦA DÂN TỘC: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP*
NGUYỄN THỊ TUYẾT**
NGUYỄN VĂN CHIỀU***
NGÔ THANH BÌNH****
Tóm tắt: Để đưa dân tộc Việt Nam vững bước phát triển, vươn mình trong thời đại mới và hiện
thực hoá khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, công tác đào tạo, sử dụng và thu hút nhân tài cần
phải được xác định yếu tố then chốt, được bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Theo
đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, cần không ngừng đổi mới quan điểm, giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, sử dụng, thu hút nhân tài trong bối cảnh mới, góp phần xây dựng
và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Từ khóa: Đào tạo; sử dụng; thu hút nhân tài; kỷ nguyên vươn mình.
Abstract: To guide Vietnam toward steady and confident progress, to rise to rise to the challenges
and opportunities of the new era, and to realise the aspiration of building a powerful and prosperous
nation, the training, utilisation, and attraction of talent must be recognised as a key factor in national
development - guaranteed in both quantity and quality and structured in a sound and balanced
manner. Accordingly, in the context of globalization and the knowledge economy, it is necessary to
continually refresh and update approaches and policies so as to enhance the effectiveness of talent
development, deployment, and recruitment amid these evolving conditions, thereby contributing to
the building of a prosperous, vivilised and happy socialist Vietnam.
Keywords: Training; utilization; attraction of talent; era of national advancement
NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN QUY ĐỊNH VỊ THẾ
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM*
HOÀNG THÚC LÂN**
Tóm tắt: Từ góc nhìn triết lý giáo dục và chính sách thực tiễn, bài viết phân tích các yếu tố cơ bản
quy định vị thế của một trường đại học ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Bài viết nhấn mạnh vai trò
trung tâm của giáo dục đại học trong hệ sinh thái đổi mới và cạnh tranh quốc gia. Các yếu tố được phân
tích gồm: chất lượng đào tạo, nghiên cứu, quản trị, quốc tế hóa và liên kết xã hội. Đồng thời, các điều
kiện bảo đảm như thu hút nhân tài, đầu tư trọng điểm và văn hóa học thuật cũng được đề cập. Mục
tiêu là đáp ứng nhu cầu quốc gia và toàn cầu. Qua đó, nâng cao vị thế của trường đại học như một trụ
cột chấn hưng dân tộc.
Từ khóa: Trường đại học; vị thế trường đại học; yếu tố quy định vị thế trường đại học; kỷ nguyên
vươn mình.
Abstract: From the perspectives of educational philosophy and practical policy analysis, this
article examines the fundamental factors that determine the position of universities in Vietnam in
the new era. The study emphasizes the central role of higher education within the national innovation
ecosystem and competitive landscape. The key factors analyzed include the quality of education and
training, scientific research, university governance, internationalization, and societal engagement.
In addition, enabling conditions such as talent attraction, strategic investment, and the development
of an academic culture are also discussed. The overarching objective is to respond effectively to both
national and global demands. Through this approach, the article seeks to enhance the position of
universities as a core pillar in the revitalization and sustainable development of the nation.
Keywords: Higher education institutions; university standing; determinants of university
position; era of national rising
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN GẮN VỚI
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM
ĐẶNG THỊ PHƯỢNG*
ĐINH THỊ THANH THỦY**
Tóm tắt: Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí
hậu ngày càng gia tăng trên thế giới đòi hỏi mỗi quốc gia phải lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù
hợp hơn, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội; mô
hình kinh tế tuần hoàn được lựa chọn là giải pháp phù hợp. Việt Nam đang từng bước triển khai các
cam kết quốc tế về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường và đã đặt mục tiêu tăng cường năng lực
thể chế và ý thức trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh yêu cầu về
bảo vệ môi trường như một nội dung cốt lõi của kinh doanh có trách nhiệm. Bài viết tập trung tiếp cận
các quy định pháp lý và đề xuất giải pháp thực thi trách nhiệm về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp
hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn; Bảo vệ môi trường; Trách nhiệm doanh nghiệp.
Abstract: Against the backdrop of escalating environmental pollution, biodiversity loss, and
climate change, countries worldwide are increasingly called upon to adopt more sustainable economic
development models that minimise environmental harm and advance socio-economic progress
- a challenge to which the circular economy model has emerged as a fitting response.. Vietnam is
gradually implementing international commitments on sustainable development and environmental
protection, aiming to strengthen institutional capacity and foster corporate social responsibility within
the business community, with environmental protection highlighted as central pillar of responsible
business conduct. This article examines the applicable legal framework and proposes solutions to
strengthen corporate compliance with environmental protection obligations, with a view to advancing
the transition toward a circular economy in Vietnam.
Keywords: Circular economy; environmental protection; corporate responsibility
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
SIN THOẠI KHÁNH*
Tóm tắt: Trong tố tụng trọng tài thương mại, biện pháp khẩn cấp tạm thời là công cụ quan trọng
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đảm bảo tính khả thi của phán quyết trọng tài và
hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp. Pháp luật Việt Nam hiện hành đã xây
dựng cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhưng trên thực
tế vẫn tồn tại nhiều vướng mắc, như phạm vi áp dụng hẹp, thiếu cơ chế phối hợp hiệu quả giữa trọng
tài và Tòa án, cũng như chưa có quy định chi tiết về biện pháp liên quan đến bên thứ ba. Bài viết này
tập trung phân tích khung pháp lý Việt Nam về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài,
đánh giá thực tiễn áp dụng và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số
giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi các bên, tăng tính khả thi
của hệ thống trọng tài thương mại và phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.
Từ khóa: Tố tụng trọng tài thương mại; biện pháp khẩn cấp tạm thời; quyền yêu cầu áp dụng;
phán quyết trọng tài; hoàn thiện pháp luật trọng tài.
Abstract: In commercial arbitration proceedings, interim measures are a crucial tool to safeguard
the lawful rights and interests of the parties, ensure the enforceability of arbitral awards, and mitigate
risks arising during dispute resolution. Vietnam’s current legal framework has established provisions
governing the right to request interim measures, yet in practice, numerous challenges remain, such as
the limited scope of application, the absence of an effective coordination mechanism between arbitral
tribunals and courts, and the lack of detailed regulations on measures involving third parties. This
article focuses on analyzing Vietnam’s legal framework on interim measures in arbitration proceedings,
assessing their practical application, and identifying existing shortcomings. On this basis, it proposes
legal reforms to enhance the protection of parties’ rights, improve the effectiveness of the commercial
arbitration system, and better align with international practices.
Keywords: Commercial arbitration proceedings; interim measures; right to request application;
arbitral award; improvement of arbitration law
TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC VỀ ĐIỀU KIỆN
KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
PHẠM THỊ LỆ QUYÊN*
Tóm tắt: Bài viết phân tích quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm tuân thủ điều kiện kinh
doanh của doanh nghiệp sản xuất dược, qua đó chỉ ra đặc thù của điều kiện kinh doanh dược. Đồng
thời, trên cơ sở đánh giá thực trạng quy định hiện hành, bài viết chỉ ra những hạn chế về điều kiện
kinh doanh và chế tài xử lý vi phạm. Từ đó, đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu
quả thực thi, góp phần bảo đảm chất lượng thuốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển
bền vững ngành công nghiệp dược Việt Nam.
Từ khoá: Điều kiện kinh doanh; dược phẩm; doanh nghiệp sản xuất.
Abstract: This article analyzes current legal regulations on compliance responsibilities related
to business conditions applicable to pharmaceutical manufacturing enterprises and identifies the
distinctive characteristics of such conditions compared to those in other industries. Based on assessing
the current state of the Law on Pharmacy 2016 and its amendments in 2024, the article identifies
shortcomings in business conditions and sanctioning mechanisms for violations. From this, it proposes
legislative recommendations and measures to enhance enforcement effectiveness, thereby contributing
to the assurance of drug quality, the protection of public health, and the promotion of sustainable
development in Vietnam’s pharmaceutical industry.
Keywords: Business conditions; pharmaceuticals; manufacturing enterprises
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
CHO NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM
PHẠM ĐỨC KHIÊM*
Tóm tắt: Bạo lực gia đình là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền con người trong xã hội, làm
suy giảm các giá trị nền tảng của gia đình và gây tác động tiêu cực đến đời sống cá nhân, cộng đồng
và trật tự xã hội. Trước thực trạng đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt
đến việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình; đây là một trong những công cụ quan trọng
nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp. Trong bài viết, nghiên cứu khung pháp lý hiện hành về trợ
giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình, hệ thống Trung tâm trợ giúp pháp lý, qua đó góp phần
khẳng định ý nghĩa của trợ giúp pháp lý trong việc nâng cao hiệu quả chính sách phòng, chống bạo lực
gia đình ở Việt Nam.
Từ khóa: Trợ giúp pháp lý; bạo lực gia đình; nạn nhân bạo lực gia đình; quyền con người.
Abstract: Domestic violence constitutes a grave violation of human rights, eroding the fundamental
values of the family and generating adverse consequences for individuals, communities, and social
order. In response to this challenge, the Party and the State of Vietnam have consistently accorded
particular attention to the provision of legal aid for victims of domestic violence, viewing it as a crucial
mechanism for safeguarding their lawful rights and interests. This article examines the existing legal
framework on legal aid for victims of domestic violence, with a focus on the system of state legal aid
centers, thereby underscoring the role and significance of legal aid in enhancing the effectiveness of
domestic violence prevention and control policies in Vietnam.
Keywords: Legal aid; domestic violence; victims of domestic violence; human rights
XÁC ĐỊNH THU NHẬP CỦA CHỦ THỂ ĐƯỢC MUA
NHÀ Ở XÃ HỘI THEO LUẬT NHÀ Ở NĂM 20231
PHẠM YẾN NHI*
NGUYỄN THÀNH TÍN**
TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG***
CHÂU HỒNG PHƯƠNG THẢO****
Tóm tắt: Thu nhập là yếu tố quan trọng xác định khả năng tài chính để chi trả cho nhà ở và các
nhu cầu thiết yếu khác của cá nhân, gia đình. Do đó, điều kiện về thu nhập là một trong những yếu tố
cốt lõi để xác định chủ thể được mua nhà ở xã hội. Luật Nhà ở năm 2023 ban hành đã có những thay
đổi và khắc phục một số bất cập của Luật Nhà ở năm 2014. Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả
phân tích điều kiện về thu nhập của chủ thể được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở năm
2023 trên cơ sở so sánh với Luật Nhà ở năm 2014 để đánh giá những thay đổi và những bất cập đã được
giải quyết. Đồng thời, nhóm tác giả đề xuất kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về thu
nhập để được mua nhà ở xã hội.
Từ khóa: Nhà ở xã hội; thu nhập; khả năng tài chính; điều kiện mua nhà ở xã hội.
Abstract: Income is a crucial factor in determining an individual’s or household’s ability to afford
housing and meet other essential living needs. Therefore, income requirements are one of the core
elements in determining eligibility to purchase social housing. The Law on Housing 2023 introduces
several amendments and remedies to address shortcomings of the Law on Housing 2014. Within the
scope of this article, the authors analyze income conditions applicable to subjects eligible to purchase
social housing under the Law on Housing 2023, based on a comparative assessment with the Law
on Housing 2014, in order to evaluate the changes introduced and the inadequacies that have been
resolved. The article also put forward legislative recommendations to further improve income - related
regulations governing social housing eligibility.
Keywords: Social housing; income; financial capability; eligibility for purchase of social housing
ĐỀ CAO HIỆU QUẢ PHÒNG NGỪA VÀ TÍNH HƯỚNG THIỆN
TRONG XỬ LÝ NGƯỜI PHẠM TỘI: TIẾP CẬN
TỪ PHƯƠNG DIỆN LUẬT HÌNH SỰ
HUỲNH NGUYỄN BẢO DUY*
Tóm tắt: Bài viết xem xét khái niệm và cơ sở pháp lý của nguyên tắc phòng ngừa tội phạm và tư
tưởng hướng thiện (cải tạo, tái hòa nhập) trong luật hình sự Việt Nam đồng thời so sánh cách tiếp cận
về vấn đề này của các nước Đức, Nhật, Mỹ, Singapore, Thái Lan; phân tích quy định của Bộ luật hình
sự Việt Nam hiện hành; đánh giá tính hiệu quả trong thực tiễn và đề xuất định hướng hoàn thiện chính
sách hình sự Việt Nam. Các phân tích dựa trên các quy định pháp luật, các bài nghiên cứu khoa học và
tham khảo một số kinh nghiệm của quốc tế.
Từ khóa: Tư tưởng hướng thiện; tính nhân đạo hóa; công lý phục hồi.
Abstract: This article examines the concept and legal basis of the principle of crime prevention
and the penological philosophy of rehabilitation and reintegration within Vietnamese criminal law. It
concurrently compares the approaches to these issues in Germany, Japan, the United States, Singapore,
and Thailand. The paper analyzes the relevant provisions of the current Vietnamese Penal Code,
evaluates their practical effectiveness, and proposes orientations for refining Vietnamese criminal
policy. The analyses are based on legal provisions, academic research, and reference to international
experiences.
Keywords: Philosophy of rehabilitation; humanization; restorative justice
TÍN CHỈ CARBON: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN
PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
ĐÀO TRẦN NHẬT MƠ*
Tóm tắt: Bài viết phân tích cơ sở lý luận và thực trạng pháp luật quốc tế và Việt Nam về thị trường
tín chỉ carbon - một công cụ kinh tế - pháp lý trong giảm phát thải khí nhà kính. Kết quả cho thấy Việt
Nam đã bước đầu hình thành thị trường nhưng vẫn tồn tại nhiều rào cản do khung pháp lý và cơ chế hỗ
trợ chưa hoàn thiện. Thông qua phương pháp phân tích, so sánh pháp luật và dữ liệu thứ cấp, nghiên
cứu chỉ ra các bài học kinh nghiệm quốc tế có giá trị tham khảo cho Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết
đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và thúc đẩy phát triển bền vững.
Từ khóa: Luật Môi trường; Tín chỉ carbon; Phát thải khí nhà kính.
Abstract: This article analyzes the theoretical foundations and the legal framework of both
international and Vietnamese carbon credit markets, a key legal economic mechanism for reducing
greenhouse gas emissions. Building upon prior research and empirical data, the study shows that
although carbon credits have been initially introduced in Vietnam, implementation still faces major
barriers, mainly due to an incomplete legal framework and limited supporting policies, which hinder
enterprise participation. The research employs legal analysis, comparative methods, and secondary
data processing. Findings indicate that international experience in developing and operating carbon
markets can provide valuable lessons for Vietnam. Accordingly, the paper proposes legal reforms to
strengthen the regulatory framework, clarify property rights, and establish effective monitoring,
reporting, and verification mechanisms. These measures aim to encourage enterprises to adopt clean
technologies, ensure fair market participation, and leverage economic and environmental benefits,
thereby promoting green growth and sustainable development.
Keywords: Environmental law; Carbon credit; Greenhouse gas emissions.
ẨN DỤ Ý NIỆM Y HỌC LÀ MAY VÁ
TRONG DIỄN NGÔN BÁO CHÍ VIỆT NAM
(Khảo sát trên các trang báo điện tử Việt Nam)
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG*
Tóm tắt: Bài báo tiếp cận ẩn dụ ý niệm Y HỌC LÀ MAY VÁ từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận nhằm
làm rõ cách diễn ngôn báo chí tiếng Việt tổ chức và truyền đạt tri thức y học thông qua các miền kinh
nghiệm quen thuộc. Ngữ liệu nghiên cứu gồm 100 bài báo được thu thập ngẫu nhiên từ các trang báo
điện tử Việt Nam, tập trung vào các chủ đề liên quan đến bệnh tật, điều trị và phẫu thuật. Trên cơ sở
phân tích định tính kết hợp với thống kê định lượng, bài viết xác định hệ thống các dụ dẫn ẩn dụ tiêu
biểu như rách, khâu, vá, kim, chỉ, cắt chỉ,... đồng thời xây dựng lược đồ chiếu xạ từ miền nguồn MAY
VÁ sang miền đích Y HỌC. Kết quả cho thấy ẩn dụ này tuân thủ nguyên tắc bảo toàn cấu trúc và được
tổ chức theo một mô hình tri nhận hướng quá trình, trong đó trọng tâm đặt vào tổn thương, can thiệp
và kết quả cuối cùng. Nghiên cứu góp phần làm rõ vai trò của ẩn dụ ý niệm trong diễn ngôn báo chí và
gợi mở hướng tiếp cận cho các nghiên cứu về tri nhận luận ở Việt Nam.
Từ khoá: Ẩn dụ ý niệm; y học; may vá; chiếu xạ; ngôn ngữ học tri nhận.
Abstract: This paper examines the conceptual metaphor MEDICINE IS SEWING from the
perspective of cognitive linguistics, with the aim of elucidating how Vietnamese online news discourse
organizes and communicates medical knowledge through familiar embodied experiences. The research
corpus comprises 100 online news articles randomly collected from Vietnamese electronic news outlets,
focusing on topics related to illness, treatment, and surgery. Employing a combination of qualitative
analysis and quantitative statistics, the study identifies a system of salient metaphorical expressions
such as tear, stitch, patch, needle, thread, and cutting stitches, and constructs a mapping schema from
the source domain SEWING to the target domain MEDICINE. The findings demonstrate that this
metaphor adheres to the principle of structural invariance and is organized according to a processoriented cognitive model, in which emphasis is placed on injury and medical intervention and final
outcomes. The study highlights the cognitive and communicative functions of conceptual metaphor in
medical news discourse and suggests implications for further research on health communication in the
Vietnamese context.
Keywords: Conceptual metaphor; medicine; sewing; mapping; cognitive linguistics.
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
LAO ĐỘNG TẠI LÀO: TIẾP CẬN TỪ HỌC THUYẾT
TỰ DO Ý CHÍ VÀ TRÁCH NHIỆM CAM KẾT
VISAKHONE MINGBOUPHA*
Tóm tắt: Bài viết phân tích những bất cập trong pháp luật về giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ)
tại Lào, dựa trên lý thuyết tự do ý chí và trách nhiệm cam kết. Thông qua so sánh với Bộ luật Lao
động Việt Nam 2019, nghiên cứu chỉ ra rằng Luật Lao động Lào 2013 còn thiếu quy định cụ thể để bảo
đảm tính tự nguyện, minh bạch trong giao kết, cũng như cơ chế ràng buộc trách nhiệm thực thi cam
kết. Từ đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện như bổ sung nghĩa vụ cung cấp thông tin, mở
rộng khái niệm chủ thể, chi tiết hóa nội dung hợp đồng, công nhận HĐLĐ điện tử và hoàn thiện chế
tài. Mục tiêu nhằm xây dựng khung pháp lý hiện đại, hài hòa lợi ích và thúc đẩy quan hệ lao động ổn
định, bền vững tại Lào.
Từ khóa: Hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động; pháp luật Lào; tự do ý chí; trách nhiệm
cam kết.
Abstract: This article analyzes the shortcomings in Lao PDR’s legislation on labor contract
conclusion, based on the theories of free will and commitment responsibility. Through a comparative
study with Vietnam’s 2019 Labor Code, it reveals that the 2013 Lao Labor Law lacks specific provisions
to ensure voluntariness and transparency in contract negotiation, as well as an effective mechanism
to enforce the parties’ commitments. The article proposes recommendations such as supplementing
information disclosure obligations, expanding the definition of contracting parties, detailing mandatory
contract content, recognizing electronic labor contracts, and improving sanctions. These aim to build
a modern legal framework that harmonizes interests and promotes stable, sustainable labor relations
in Laos.
Keywords:Labor contract; conclusion of labor contract; Lao law; free will; commitment responsibility
